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CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Giới thiệu
[bookmark: _Toc196214557]Cơ sở pháp lý
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng;
Quyết định 2500/QĐ-TTg ngày 22/22/1016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình;
Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định: “Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi quyết định dự án đầu tư xây dựng;
Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM);
Văn bản số 3896-EVN-QLXD ngày 09/07/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc xây dựng quy trình quản lý dự án sử dụng mô hình BIM và văn bản số 5348-EVN-QLXD-ĐT ngày 31/8/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về ''Đề án xây dựng chiến lược và quy trình ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM trong quản lý dự án của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam”;
Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/08/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01 tháng 6 năm 2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong EVNNPT;
Quyết định số 226/QĐ-EVNNPT ngày 02/02/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của Dự án;
[bookmark: _Toc196214558]Thông tin gói thầu:
· Tên gói thầu: 
+ Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu. 
+ Tóm tắt nội dung công việc chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu.
· Nguồn vốn: EVNNPT và vốn vay
· Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 40 ngày
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 02/2026.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
· Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói. 
· Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
· Tùy chọn mua thêm (nếu có).
[bookmark: _Toc196214559]Tóm tắt dự án: 
[bookmark: _Toc505603941][bookmark: _Toc196214560]Mục tiêu xây dựng
[bookmark: _Toc437532497]Dự án “Trạm biến áp 500 kV Yên Bái và đường dây 500 kV – 220 kV đấu nối” được đầu tư xây dựng trong giai đoạn đến năm 2030 nhằm giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo khu vực Tây Bắc bộ lên hệ thống lưới điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải và hỗ trợ các TBA 500 kV, 220 kV, 110 kV hiện có trong khu vực.
[bookmark: _Toc196214561]Địa điểm thực hiện dự án
TBA 500 kV Yên Bái và tuyến đường dây đấu nối dự kiến xây dựng tại khu vực đồi, thuộc địa phận xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
[bookmark: _Toc196214562]Quy mô đầu tư xây dựng:
Trạm biến áp
Xây dựng mới TBA 500/220kV với quy mô:
- MBA 500/220/35kV: Quy mô 02 MBA 900MVA (01 MBA 900MVA được đấu nối tổ hợp từ 03 MBA 01 pha, công suất 300MVA).
- Phía 500kV: Quy mô 16 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn (2 ngăn MBA, 8 ngăn đường dây và 2 ngăn phân đoạn thanh cái); dự phòng vị trí 4 ngăn.
- Phía 220kV: Quy mô 19 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn (04 ngăn đường dây 220kV, 02 ngăn MBA 500kV, 02 ngăn phân đoạn thanh cái, 02 ngăn liên lạc, 02 ngăn vòng); dự phòng vị trí 07 ngăn (02 ngăn Yên Bái 1; 02 ngăn Yên Bái 2 và 3 ngăn dự phòng).
- Phía 35kV, 22kV: Thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối, trong đó 01 máy nhận điện từ lưới điện địa phương 35kV.
- Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA: được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT; tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.
Đường dây 500 kV đấu nối:
Hai tuyến đường dây 500kV đấu nối có quy mô cụ thể như sau:
Nhánh 1:
- Điểm đầu : Cột VT269 (G57.27) trên tuyến đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên;
- Điểm cuối : Pooctich 500kV TBA 500kV Yên Bái;
- Cấp điện áp : 500kV;
- Số mạch : 02 mạch;
- Chiều dài : khoảng 1,8 km;
- Dây dẫn : Sử dụng dây 4xACSR 400/51
- Dây chống sét : Sử dụng dây chống sét PHLOX-116 và dây chống sét kết hợp
cáp quang OPGW120 loại 24 sợi quang;
- Cách điện : Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
- Cột : cột tháp thép tổ hợp thép hình, thép ống mạ kẽm nhúng nóng,
liên kết bằng bu lông, hàn điện;
- Móng : Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ
Nhánh 2:
- Điểm đầu : Cột VT270 (G57.28) trên tuyến đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên;
- Điểm cuối : Pooctich 500kV TBA 500kV Yên Bái;
- Cấp điện áp : 500kV;
- Số mạch : 02 mạch;
- Chiều dài : khoảng 1,8 km;
- Dây dẫn : Sử dụng dây 4xACSR 400/51
- Dây chống sét : Sử dụng dây chống sét PHLOX-116 và dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW120 loại 36 sợi quang;
- Cách điện : Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
- Cột : cột tháp thép tổ hợp thép hình, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông, hàn điện.
- Móng : Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.
Bên cạnh đó tiến hành tháo dỡ đoạn tuyến từ VT269 đến VT270 dài khoảng 0,6km
tuyến đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên
Đường dây 220 kV đấu nối 
- Điểm đầu : Cột trồng mới trên tim tuyến đường dây 220kV Yên Bái – Tuyên Quang;
- Điểm cuối : Pooctich 220kV TBA 500kV Yên Bái;
- Cấp điện áp : 220kV;
- Số mạch : 04 mạch;
- Chiều dài : khoảng 0,5 km;
- Dây dẫn : Sử dụng dây 2xACSR 330/43
- Dây chống sét : Sử dụng 2 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW90 loại 24 sợi quang;
- Cách điện : Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
- Cột : cột tháp thép tổ hợp thép hình, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông, hàn điện;
- Móng : Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ
I.1.3.4. Các giải pháp kỹ thuật chính
a. Phạm vi dự án
Phạm vi của dự án này chỉ đề cập đến các nội dung sau:
· Các giải pháp kỹ thuật của TBA 500kV Yên Bái. 
· Các giải pháp kỹ thuật của phần đường dây 500, 220kV đấu nối.
· Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án và phân tích kinh tế - tài chính.
[bookmark: _Toc32908448][bookmark: _Toc32909157]b. Các giải pháp kỹ thuật chính phần trạm và hệ thống viễn thông
· Luận chứng sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình.
· Các giải pháp công nghệ chính: Tính toán, lựa chọn quy mô và thông số thiết bị, tính toán hệ thống nối đất cho trạm...
· Các giải pháp công nghệ phần điều khiển bảo vệ: Trang bị hệ thống điều khiển bảo vệ cho toàn bộ các phần tử theo quy mô trang bị phần điện nhất thứ theo các quy định hiện hành.
· Các giải pháp xây dựng chính: giải pháp về kiến trúc, kết cấu xây dựng, cấp thoát nước, phòng chống cháy nổ, môi trường, ... 
· Các giải pháp cho các công trình ngoài hàng rào: giải pháp đường vào trạm, khu quản lý vận hành trạm và các công trình phụ trợ khác…
c. Các giải pháp kỹ thuật chính phần xây dựng:
· Tổng mặt bằng trạm đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật, thuận lợi cho quá trình vận hành và đảm bảo cảnh quan thân thiện môi trường.
· Cột, xà và trụ đỡ thiết bị: chế tạo bằng thép hình mạ kẽm, liên kết bằng bu lông. Cột kết cấu kiểu hình tháp rỗng.
· Móng cột, móng trụ đỡ: Móng cột bằng bê tông cốt thép, kết cấu kiểu móng bản liền với hệ thống dầm. Móng trụ đỡ thiết bị bằng bê tông cốt thép, kết cấu kiểu móng bản liền trụ.
· Nhà điều khiển trung tâm, nhà đặt tủ Điều khiển,bảo vệ ngăn lộ: kết cấu khung bê tông cốt thép.
[bookmark: _Toc436055270]d. Hệ thống thông tin:
· Cung cấp các kênh thông tin cho hệ thống Rơle bảo vệ các đường dây.
· Cung cấp kênh thông tin phục vụ cho hệ thống SCADA, kênh hotline cho Điều khiển - Điều độ - Giám sát đối với TBA 500kV Yên Bái.
· Cung cấp kênh thông tin phục vụ cho hệ thống đo đếm điện năng, ghi sự cố, định vị sự cố.
· Trang bị thiết bị thông tin phục vụ cho việc quản lý vận hành TBA 500kV Yên Bái: Tổng đài, điện thoại, máy fax,…
e. Các giải pháp kỹ thuật chính phần đường dây đấu nối
· Các giải pháp công nghệ chính phần đường dây:
Tính toán, lựa chọn dây dẫy, dây chống sét, dây chống sét kết hợp cáp quang, cách điện phụ kiện đường dây...
Tính toán các giải pháp bảo vệ đường dây, bố trí cột trên mặt cắt dọc, nối đất, chống sét,...
· Các giải pháp xây dựng chính:
Tính toán, lựa chọn các giải pháp thiết kế cột, móng, liên kế bulong... cho đường dây tải điện.
[bookmark: _Toc196214563]Mục đích tuyển chọn nhà thầu
Nhằm lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Khảo sát xây dựng, lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, lập HSMT dự án Trạm biến áp 500kV Yên Bái và đường dây 500 kV – 220 kV đấu nối, có năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại HSMT này để thực hiện gói thầu, dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
[bookmark: _Toc196214564]Phạm vi công việc
[bookmark: _Toc196214565]Nội dung công việc chủ yếu của Gói thầu:
· Khảo sát phục vụ lập TKKT;
· Lập TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT;
Trong quá trình thực hiện, yêu cầu nhà thầu tuân thủ các nội dung sau: 
 Khảo sát các loại vật tư, thiết bị có thể sử dụng cho Dự án trong Danh mục vật tư, thiết bị hiện có do Chủ đầu tư cung cấp, khảo sát tại kho của Chủ đầu tư (nếu cần thiết).
Nhà thầu phải đánh giá khả năng sử dụng vật tư, thiết bị hiện có của Chủ đầu tư tại hồ sơ Thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, BVTC của Dự án.
 Lập quy trình bảo trì công trình xây dựng.
Thỏa thuận giai đoạn TKKT theo quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14 tháng 05 năm 2021 của EVNNPT;
Lập dự toán gói thầu, HSMT;
Đăng ký môi trường;
Lập hồ sơ an toàn thông tin cấp độ 4;
Lập mô hình thông tin công trình (BIM);
Báo cáo bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công.
Lưu ý: 
Thiết kế công trình phải phù hợp với bước thiết kế trước, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, đảm bảo sản phẩm tư vấn xây dựng (thuyết minh, các bản vẽ, dự toán) phù hợp với dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt và qui định của pháp luật về xây dựng.
Nhà thầu tham gia các cuộc họp có liên quan tới sản phẩm tư vấn xây dựng khi chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện.
Nhà thầu tham gia nghiệm thu các giai đoạn, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành công việc, hạng mục công trình và toàn bộ công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
Nhà thầu giám sát tác giả và làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế (nếu cần thiết) trong quá trình thi công xây dựng công trình.
Nhà thầu phải đảm bảo công trình được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKKT. Mô hình 3D là một phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vi tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt thiết kế dự án.
Gói thầu đấu thầu quốc tế lập HSMT bằng tiếng Anh.
[bookmark: _Toc196214566]Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu tư vấn phải tiến hành được phê duyệt tại Quyết định số 178/QĐ-EVNNPT ngày 27/01/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn Kháo sát xây dựng, lập  Thiết kế kỹ thuật – dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu, dự án Trạm biến áp 500 kV Yên Bái và các đường dây 500 – 220 kV đấu nối và tuân thủ Quy trình khảo sát ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/08/2021, Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, và các quy định thông tư quy định pháp luật hiện hành, chi tiết như sau: 
[bookmark: _Toc196214567]Nhiệm vụ khảo sát phục vụ giai đoạn lập TKKT-BVTC
I. KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TKKT - BVTC
I.1. Mục đích khảo sát
-	Nhiệm vụ khảo sát được lập theo quy trình khảo sát lưới điện và trên cơ sở yêu cầu khảo sát phục vụ lập TKKT-BVTC.
-	Cung cấp các tài liệu kháo sát đầy đủ, chi tiết về địa hình của địa điểm TBA và tuyến đường dây đấu nối được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng và lập tổng dự toán.
I.2. Phạm vi khảo sát
a. Trạm biến áp 500kV
Khảo sát lập lưới khống chế, đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500 cho khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp và đường vào TBA diện tích 38.65ha, các công việc chính thực hiện gồm:
-	Đo lưới khống chế đường chuyền cấp 1, cấp 2;
-	Đo lưới thủy chuẩn kỹ thuật;
-	Đo bản đồ tỷ lệ 1/500 chi tiết khu vực xây dựng trạm và đường vào trạm;
-	Đo vẽ mặt cắt dọc, mặt cắt ngang đường vào trạm biến áp;
-	Xác định cao tọa độ hố khoan;
-	Cắm ranh giới chiếm đất vĩnh viễn TBA, đường vào TBA và cắm mốc tim đường vào TBA.
b. Tuyến đường dây 35 kV
- 	Đo cắm cột trung gian thực địa;
-	Đo toạ độ VN2000 vào cột trung gian;
-	Phục hồi, bàn giao tim mốc đường dây.
c. Tuyến đường dây 500 kV	
-	Đo cắm cột trung gian thực địa;
-	Đo toạ độ VN2000 vào cột trung gian;
-	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200 toàn bộ vị trí móng;
-	Đo đạc, cập nhật địa hình địa vật phát sinh toàn tuyến;
-	Phục hồi, bàn giao tim mốc đường dây.
d. Tuyến đường dây 220 kV
-	Đo cắm cột trung gian thực địa;
-	Đo toạ độ VN2000 vào cột trung gian;
-	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200 toàn bộ vị trí móng;
-	Đo đạc, cập nhật địa hình địa vật phát sinh toàn tuyến;
-	Phục hồi, bàn giao tim mốc đường dây.
I.3. Tiêu chuẩn áp dụng trong khảo sát địa hình
· Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;
· TCVN 8226-2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200- 1/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000;
· TCVN 9401:2024 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;
· TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;
· QCVN 042009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;
· Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN-11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008;
· Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;
· Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;
·  Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;
·  Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
I.4. Nội dung khảo sát địa hình
A. Trạm biến áp 500kV Yên Bái 2 và đường vào trạm
1. Xây dựng lưới khống chế cao độ, tọa độ	
Để thực hiện đo vẽ bản đồ chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực trạm, đường vào trạm và thực hiện công tác cắm trục công trình, tiến hành xây dựng bổ sung các điểm lưới khống chế tọa độ, lưới khống chế độ cao.
Lưới được xây dựng xuất phát từ hệ thống lưới đường chuyền hạng IV, thủy chuẩn hạng IV đã xây dựng trong giai đoạn trước.
Sử dụng hệ tọa độ quốc gia VN2000, kinh tuyến trục 104045’ tỉnh Lào Cai, múi chiếu 30; hệ độ cao quốc gia Hòn Dấu - Hải Phòng.
- Lưới khống chế tọa độ
+ Lưới Đường chuyền cấp 1:
Dự kiến xây dựng 03 điểm lưới Đường chuyền cấp 1 phục vụ cho công tác cắm trục công trình và phát triển lưới đo vẽ chi tiết đường chuyền cấp 2.
Các điểm mốc đường chuyền cấp 1 được đo dẫn độ cao thủy chuẩn kĩ thuật phục vụ công tác cắm trục công trình về sau.
+ Lưới Đường chuyền cấp 2:
Dự kiến xây dựng lưới đo vẽ 03 điểm với độ chính xác tương đương lưới Đường chuyền cấp 2 các điểm xây mới xuất phát từ các điểm Đường chuyền cấp 1 đã xây dựng.
Lưới Đường chuyền cấp 1, cấp 2 được đo bằng công nghệ GNSS, xử lý số liệu bằng phần mềm TBC.
Các mốc được chôn ở vị trí vững chắc và ổn định lâu dài.
Công tác đo, xác định tọa độ lưới khống chế cơ sở và lưới khống chế đo vẽ bằng công nghệ đo GPS (Global Positioning System) theo phương pháp đo tĩnh.
Số liệu đo đạc sẽ được xử lý bằng phần mềm Trimble Business Center.
Độ chính xác vị trí điểm đạt yêu cầu theo quy phạm hiện hành.
Thiết bị sử dụng: các máy thu GPS Trimble R8s hai tần số do Mỹ sản xuất
Bình sai và xử lý số liệu bằng các phần mềm chuyên ngành Trimble Business Center.
- Lưới khống chế độ cao
+ Lưới khống chế độ cao thủy chuẩn xuất phát từ các điểm lưới thủy chuẩn hạng IV đã xây dựng, các điểm của lưới thủy chuẩn xây mới đo trùng với các điểm đường chuyền cấp 1, cấp 2 để thuận tiện cho việc sử dụng.
+ Lưới được đo bằng phương pháp thủy chuẩn hình học hoặc đo bằng phương pháp đo GNSS với quy trình đo và xử lý đạt độ chính xác lưới thủy chuẩn kỹ thuật.
+ Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật được dẫn bằng thủy chuẩn hình học sử dụng máy đo thủy chuẩn có độ phóng đại 24X-30X. 
+ Lưới được tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo: fcp =  50[image: ]mm;
		(L: Chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)
+ Thủy chuẩn kỹ thuật cũng có thể đo bằng công nghệ GPS với quy trình đo, xử lý số liệu đạt theo yêu cầu của lưới thủy chuẩn kỹ thuật theo quy định.
+ Chiều dài tuyến thuỷ chuẩn: 2km.
2. Đo bản đồ tỷ lệ 1/500 trạm biến áp và đường vào trạm
- Đo đạc chi tiết bản đồ khu vực xây dựng trạm và đường vào TBA với đường đồng mức 0.5m.
Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực trạm biến áp được thành lập theo phương pháp toàn đạc kết hợp thiết bị GNSS-RTK hoặc sử dụng các máy có độ chính xác tương đương. Khoảng cao đều đường đồng mức h=0.5m, mật độ điểm chi tiết trung bình từ 15 đến 20m, các khu vực có địa hình phức tạp cần phải đo tăng dày điểm mia để thể hiện đầy đủ hình dáng đặc trưng địa hình, địa vật, thực phủ… Công tác đo vẽ tuân thủ quy phạm đo vẽ bản đồ tỉ lệ lớn của Bộ TNMT.
- Bản đồ được biên tập trên máy tính bằng các phần mềm chuyên ngành dưới dạng file Autocad. Kí hiệu bản đồ tuân thủ theo các qui phạm hiện hành.
Phạm vi đo vẽ:
· Với khu vực xây dựng trạm: đo vẽ rộng hơn 50m tính từ mép bờ mái đào, hoăc chân mép bờ phải đặt khi san gạt, đắp nền TBA;
· Với đường vào trạm: đo với chiều rộng 50m tính từ tim đường về mỗi bên.
- Diện tích đo vẽ theo tổng mặt bằng thiết kế.
3. Cắm mốc ranh giới chiếm đất
Căn cứ theo mặt bằng thiết kế trạm và đường vào trạm.
Mốc ranh TBA, mốc ranh đường vào TBA được xây dựng bằng bê tông cốt thép có kích thước 5x5x50cm. Tim mốc là lõi thép Φ6, đầu mốc được sơn đỏ để dễ nhận biết, mặt bên thân mốc có ghi tên theo số thứ tự của các mốc. Khối lượng mốc 50 điểm. Độ chính xác tương đương định vị điểm khảo sát.
- Ranh giới chiếm đất trạm biến áp: 		10 điểm;
- Ranh giới chiếm đất đường vào trạm biến áp: 	07 điểm ;
- Cắm mốc tim đường:                                 	09 điểm.
4. Đo vẽ mặt cắt đường vào trạm
Mặt cắt được đo theo Tiêu chuẩn cơ sở 31:2020/TCĐBVN – Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát của Tổng cục đường bộ.
Để phục vụ công tác thiết kế đường vào TBA cần phải đo mặt cắt dọc và mặt cắt ngang tuyến đường vào TBA.
Trong quá trình đo đạc dọc tuyến, kết hợp sơ họa, ghi chú nhằm làm sáng tỏ các yếu tố địa hình địa vật và thể hiện trên phần bình diện của bản vẽ mặt cắt dọc tuyến đường. Điều tra các công trình ngầm thể hiện trên bình diện của mặt cắt dọc như cáp điện ngầm, đường ống nước, cáp thông tin, ống xăng dầu... được ghi chú chi tiết.
Dọc theo tuyến đường vào TBA cứ 50m đo 01 mặt cắt ngang, mỗi mặt cắt được đo từ tim đường ra khoảng 50m.
+ Đo vẽ mặt cắt dọc tỷ lệ đứng 1/200, tỷ lệ ngang 1/2000. 
+ Đo vẽ mặt cắt ngang tỷ lệ 1/200.
Khối lượng:
	Mặt cắt dọc bằng chiều dài chiều dài tuyến đường: 0.36km;
	Mặt cắt ngang đo (08MC x 100m)		             : 0.80km.
5. Xác định cao tọa độ hố khoan
Định vị, cao tọa độ các hố khoan TBA phục vụ xác định vị trí khoan đào: 02 điểm;
Hệ tọa độ sử dụng: Kinh tuyến trục 1040 45’, múi chiếu 30;
Cao độ sử dụng: Hệ cao độ quốc gia Hòn Dấu.
B. Tuyến đường dây 35kV
1. Đo đạc phân trụ trung gian
	Cắm cột trung gian theo thiết kế chia cột trên bản vẽ cắt dọc, lập bảng thống kê hoàn công các vị trí móng trên toàn tuyến 35kV.
Khi cắm cột trung gian, nếu phát hiện những cột mà cóng của chúng có thể ảnh hưởng đến các công trình đã có như đường giao thông, ao hồ, kênh mương, nhà cửa và các công trình khác hoặc gần những bờ xói lở… cần báo với chủ nhiệm thiết kế để điều chỉnh.
2. Đo tọa độ cột góc và trung gian
Đo toạ độ VN 2000 vào các vị trí cột trung gian. Độ chính xác bằng định vị điểm khảo sát;
Thiết bị sử dụng: máy Trimble R8s hai tần số do Mỹ sản xuất hoặc các máy tương đương:
Máy Trimble R8s hai tần số có độ chính xác đo tĩnh: 
Mặt phẳng: 	3mm + 0.1ppm RMS
Độ cao: 	3.5mm + 0.4ppm RMS
Xử lý số liệu tọa độ bằng phần mềm Trimble Business Center.
3. Công tác điều tra cập nhật
Điều tra các yếu tố địa hình, địa vật giao chéo nằm trong hành lang ảnh hưởng của công trình tuyến đường dây 35kV (tính từ tim sang mỗi bên 7m). Các số liệu điều tra lập thành bảng biểu kèm theo báo cáo khảo sát.
- Điều tra, thống kê nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng trong hành
lang an toàn lưới điện, số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích
từng nhà, tên địa chỉ chủ hộ trong mỗi khoảng néo. Điều tra cây cối hoa màu
từng đoạn tuyến đi qua;
- Điều tra cập nhật các ĐDK đã xây dựng giao chéo và đi gần trong phạm
vi cách vị trí tuyến ĐDK dự kiến xây dựng 20m;
- Kết quả điều tra lập bảng thống kê theo trình tự từng đoạn tuyến và được thể hiện lên mặt bằng tuyến ĐDK tỷ lệ 1:25000 hoặc có thể lớn hơn.
4. Phục hồi bàn giao 
	Tuyến đường dây 35kV đấu nối nằm trên khu vực trồng lúa từ khi khảo sát giai đoạn TKKT tới khi bàn giao tim mốc, trải qua các thời vụ canh tác, các cọc mốc trên tuyến bị phá huỷ hoàn toàn, một số mốc bị xê dịch vị trí, do vậy trước khi bàn giao tim mốc tuyến phải tiến hành đo đạc, khôi phục lại các tim mốc bị phá hủy, kiểm tra các tim mốc còn lại tránh nguy cơ bị xê dịch vị trí, đảm bảo tim mốc tuyến trên thực địa phù hợp với các bản vẽ thiết kế chia cột trên mặt cắt dọc, đồng thời phát hiện bổ sung cập nhật những công trình mới phát sinh trong phạm vi hành lang tuyến để kịp thời thông báo cho CNTK và Ban QLDA có phương án xử lý.
Kiểm tra, gia cố đầy đủ các cọc mốc trên tuyến để tiến hành công tác bàn giao tim mốc tuyến đường dây cho Ban QLDA và đơn vị thi công khi có yêu cầu.
Các vị trí tim móng cột được chôn bằng cọc xi măng, kích thước: 5cm5cmx40cm, có tim lõi sắt, ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.
Các vị trí bảo vệ cột trung gian và phân giác (trái và phải) các góc được chôn bằng cọc gỗ, định tim bằng đinh.
Phục hồi tuyến bằng chiều dài tuyến tuyến.
C. Tuyến đường dây 500kV đấu nối
1. Công tác cắm cột trung gian tại thực địa
- Cắm cột trung gian theo thiết kế chia cột trên bản vẽ cắt dọc, lập bảng thống kê hoàn công các vị trí móng trên toàn tuyến.
- Các trụ trung gian sẽ được xác định vị trí với với độ chính xác của công tác định vị điểm khảo sát, độ cao được xác định dựa trên bản đồ đã được thành lập;
- Đánh dấu, chôn mốc bằng bê tông tất cả các vị trí cột: 
- Khi cắm cột trung gian, nếu phát hiện thấy những vị trí cột mà móng của chúng có thể ảnh hưởng đến các công trình đã có như đường giao thông, ao hồ, kênh mương, nhà cửa và những công trình khác, hoặc gần những bờ xói lở… người đo đạc phải báo cáo với CNTK biết để điều chỉnh, không tự ý điều chỉnh. 
2. Điều tra, đo đạc bổ sung địa hình, địa vật… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh, bổ sung thiết kế
- Trong quá trình phân cột trung gian cần tiến hành cập nhật, điều tra và đo đạc bổ sung các thay đổi, phát sinh về địa hình, địa vật, cây cối …  trên tuyến ĐDK để điều chỉnh TKKT cho phù hợp.
+ Điều tra ĐDK từ cấp điện áp 0,4kV trở lên giao chéo qua tuyến ĐDK, khoảng cách giao chéo đến 02 cột gần nhất…), ảnh chụp 02 cột giao chéo có gắn tọa độ.
+ Điều tra, khảo sát lập bảng thống kê độ sâu bùn nước tại các vị trí móng.
 + Điều tra lập bảng thống kê những lô đất 2 bên đường giao thông dự kiến phân cho dân để xây nhà ở.
·  Các nội dung như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;
3. Đo vẽ bình đồ 1/200 các vị trí móng
Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/200, đường đồng mức 0.5m, tại tất cả các vị trí móng cột để phục vụ công tác thiết kế móng cột, san gạt móng hoặc các vị trí đặc biệt gần ao, hồ, kênh, mương… phải thiết kế kè móng.
Phạm vi đo vẽ bình đồ như sau:
Tại các vị trí móng cột đo vẽ bình đồ với kích thước 80m x 80m (từ tim móng cột ra mỗi bên 40m, ra phía trước & phía sau mỗi phía 40m).
Tại các vị trí móng có độ dốc trên 20o, có nguy cơ trượt lở, cột hai thân: 80m x 160m (80 từ tim móng cột ra mỗi bên, ra phía trước & phía sau mỗi phía 40m). Trường hợp đặc biệt phạm vi đo nới rộng hơn về phía hướng trượt khả dĩ.
4. Đo toạ độ các vị trí trung gian
Dùng mốc tọa độ, độ cao Quốc gia có trong khu vực, để đo nối toạ độ Quốc gia VN2000 vào các vị trí trung gian, theo tiêu chuẩn đường chuyền cấp 2.
Kết hợp với các vị trí góc đã đo tọa độ trong giai đoạn DAĐT, đo tọa độ và lập bảng thống kê tọa độ VN2000 cho tất cả các vị trí móng. Thể hiện tất cả các điểm đo nối tọa độ quốc gia lên mặt bằng tuyến trong báo cáo khảo sát.
Hệ tọa độ sử dụng VN2000, tuyến đi trên địa phận tỉnh Lào Cai tọa độ theo kinh tuyến địa phương (tỉnh Lào Cai kinh tuyến 104o 45’)
Sử dụng công nghệ đo GPS (Global Positioning System), theo phương pháp đo GNSS-RTK. Đo theo chế độ điểm khống chế (Control Point) với 20 lần đo, giá trị tọa độ, cao độ được xử lý bằng phần mềm Trimble Business Center.
Độ chính xác vị trí điểm đạt yêu cầu lưới đường chuyền cấp 2.
Thiết bị sử dụng: các máy thu GPS Trimble R8s hai tần số do Mỹ sản xuất
Máy Trimble R8s hai tần số có độ chính xác đo tĩnh:
+ Mặt phẳng: ± 3mm + 0.1ppm RMS
+ Độ cao: ± 3.5mm + 0.4ppm RMS
	Máy Trimble R8s hai tần số có độ chính xác đo RTK:
+ Mặt phẳng: ± 8mm + 1ppm (RTK).
5. Phục hồi tuyến bàn giao tuyến
	Tuyến đường dây 500kV đấu nối chủ yếu đi trên đất trồng lúa màu từ khi khảo sát giai đoạn TKKT tới khi bàn giao tim mốc, trải qua các thời vụ canh tác, cọc mốc trên tuyến bị phá huỷ hoàn toàn, một số mốc bị xê dịch vị trí, do vậy trước khi bàn giao tim mốc tuyến phải tiến hành đo đạc, khôi phục lại các tim mốc bị phá hủy, kiểm tra các tim mốc còn lại tránh nguy cơ bị xê dịch vị trí, đảm bảo tim mốc tuyến trên thực địa phù hợp với các bản vẽ thiết kế chia cột trên mặt cắt dọc, đồng thời phát hiện bổ sung cập nhật những công trình mới phát sinh trong phạm vi hành lang tuyến để kịp thời thông báo cho CNTK và Ban QLDA có phương án xử lý;
Kiểm tra, gia cố đầy đủ các cọc mốc trên tuyến để tiến hành công tác bàn giao tim mốc tuyến đường dây cho Ban QLDA và đơn vị thi công khi có yêu cầu;
Các vị trí góc (G) được chôn bằng cọc bê tông kích thước: 5cmx5cmx50cm, có tim lõi sắt, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ;
Các cọc bảo vệ góc (trước và sau) được chôn bằng cọc bê tông kích thước: 5cm x5cmx40cm, có tim lõi sắt, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ;
Các vị trí tim móng cột trung gian được chôn bằng cọc xi măng, kích thước: 5cm x5cmx40cm, có tim lõi sắt, ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ;
Các vị trí bảo vệ cột trung gian và phân giác (trái và phải) các góc được chôn bằng cọc gỗ, định tim bằng đinh;
Phục hồi tuyến bằng chiều dài tuyến.
D. Tuyến đường dây 220kV đấu nối
1. Công tác cắm cột trung gian tại thực địa
- Cắm cột trung gian theo thiết kế chia cột trên bản vẽ cắt dọc, lập bảng thống kê hoàn công các vị trí móng trên toàn tuyến.
- Các trụ trung gian sẽ được xác định vị trí với với độ chính xác của công tác định vị điểm khảo sát, độ cao được xác định dựa trên bản đồ đã được thành lập;
- Đánh dấu, chôn mốc bằng bê tông tất cả các vị trí cột: 
- Khi cắm cột trung gian, nếu phát hiện thấy những vị trí cột mà móng của chúng có thể ảnh hưởng đến các công trình đã có như đường giao thông, ao hồ, kênh mương, nhà cửa và những công trình khác, hoặc gần những bờ xói lở… người đo đạc phải báo cáo với CNTK biết để điều chỉnh, không tự ý điều chỉnh. 
2. Điều tra, đo đạc bổ sung địa hình, địa vật… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh, bổ sung thiết kế
- Trong quá trình phân cột trung gian cần tiến hành cập nhật, điều tra và đo đạc bổ sung các thay đổi, phát sinh về địa hình, địa vật, cây cối …  trên tuyến ĐDK để điều chỉnh TKKT cho phù hợp.
+ Điều tra ĐDK từ cấp điện áp 0,4kV trở lên giao chéo qua tuyến ĐDK, khoảng cách giao chéo đến 02 cột gần nhất…), ảnh chụp 02 cột giao chéo có gắn tọa độ.
+ Điều tra, khảo sát lập bảng thống kê độ sâu bùn nước tại các vị trí móng.
 + Điều tra lập bảng thống kê những lô đất 2 bên đường giao thông dự kiến phân cho dân để xây nhà ở.
·  Các nội dung như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;
3. Đo vẽ bình đồ 1/200 các vị trí móng
Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/200, đường đồng mức 0.5m, tại tất cả các vị trí móng cột để phục vụ công tác thiết kế móng cột, san gạt móng hoặc các vị trí đặc biệt gần ao, hồ, kênh, mương… phải thiết kế kè móng.
Phạm vi đo vẽ bình đồ như sau:
Tại các vị trí móng cột đo vẽ bình đồ với kích thước 60m x 80m (từ tim móng cột ra mỗi bên 30m, ra phía trước & phía sau mỗi phía 40m);
Tại các vị trí móng có độ dốc trên 20o, có nguy cơ trượt lở, cột hai thân: 60m x 120m (60 từ tim móng cột ra mỗi bên, ra phía trước & phía sau mỗi phía 30m). Trường hợp đặc biệt phạm vi đo nới rộng hơn về phía hướng trượt khả dĩ.
4. Đo toạ độ các vị trí trung gian
Dùng mốc tọa độ, độ cao Quốc gia có trong khu vực, để đo nối toạ độ Quốc gia VN2000 vào các vị trí trung gian, theo tiêu chuẩn đường chuyền cấp 2.
Kết hợp với các vị trí góc đã đo tọa độ trong giai đoạn DAĐT, đo tọa độ và lập bảng thống kê tọa độ VN2000 cho tất cả các vị trí móng. Thể hiện tất cả các điểm đo nối tọa độ quốc gia lên mặt bằng tuyến trong báo cáo khảo sát.
Hệ tọa độ sử dụng VN2000, tuyến đi trên địa phận tỉnh Lào Cai tọa độ theo kinh tuyến địa phương (tỉnh Lào Cai kinh tuyến 104o 45’)
Sử dụng công nghệ đo GPS (Global Positioning System), theo phương pháp đo GNSS-RTK. Đo theo chế độ điểm khống chế (Control Point) với 20 lần đo, giá trị tọa độ, cao độ được xử lý bằng phần mềm Trimble Business Center.
Độ chính xác vị trí điểm đạt yêu cầu lưới đường chuyền cấp 2
Thiết bị sử dụng: các máy thu GPS Trimble R8s hai tần số do Mỹ sản xuất
Máy Trimble R8s hai tần số có độ chính xác đo tĩnh:
+ Mặt phẳng: ± 3mm + 0.1ppm RMS
+ Độ cao: ± 3.5mm + 0.4ppm RMS
	Máy Trimble R8s hai tần số có độ chính xác đo RTK:
+ Mặt phẳng: ± 8mm + 1ppm (RTK).
5. Phục hồi tuyến bàn giao tuyến
	Tuyến đường dây 500kV đấu nối chủ yếu đi trên đất trồng lúa màu từ khi khảo sát giai đoạn TKKT tới khi bàn giao tim mốc, trải qua các thời vụ canh tác, cọc mốc trên tuyến bị phá huỷ hoàn toàn, một số mốc bị xê dịch vị trí, do vậy trước khi bàn giao tim mốc tuyến phải tiến hành đo đạc, khôi phục lại các tim mốc bị phá hủy, kiểm tra các tim mốc còn lại tránh nguy cơ bị xê dịch vị trí, đảm bảo tim mốc tuyến trên thực địa phù hợp với các bản vẽ thiết kế chia cột trên mặt cắt dọc, đồng thời phát hiện bổ sung cập nhật những công trình mới phát sinh trong phạm vi hành lang tuyến để kịp thời thông báo cho CNTK và Ban QLDA có phương án xử lý;
Kiểm tra, gia cố đầy đủ các cọc mốc trên tuyến để tiến hành công tác bàn giao tim mốc tuyến đường dây cho Ban QLDA và đơn vị thi công khi có yêu cầu;
Các vị trí góc (G) được chôn bằng cọc bê tông kích thước: 5cmx5cmx50cm, có tim lõi sắt, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ;
Các cọc bảo vệ góc (trước và sau) được chôn bằng cọc bê tông kích thước: 5cm x5cmx40cm, có tim lõi sắt, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ;
Các vị trí tim móng cột trung gian được chôn bằng cọc xi măng, kích thước: 5cm x5cmx40cm, có tim lõi sắt, ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ;
Các vị trí bảo vệ cột trung gian và phân giác (trái và phải) các góc được chôn bằng cọc gỗ, định tim bằng đinh;
Phục hồi tuyến bằng chiều dài tuyến.
6. Lập báo cáo khảo sát địa hình.
Lập báo cáo kết quả khảo sát địa hình gồm:
Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 TBA và đường vào TBA;
Mặt cắt dọc, mặt cắt ngang đường vào TBA;
Bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200 toàn bộ móng cột đường dây;
Mặt cắt dọc đường dây 22kV, 500kV, 220kV tỉ lệ 1/500; 1/5000 (trong đó có địa Báo cáo thuyết minh khảo sát, kèm các bảng biểu thống kê;
Mặt cắt ngang phục vụ địa chất.
Mặt bằng tuyến tỉ lệ 1/ 50 000.
7. Dụng cụ đo đạc và các thiết bị phục vụ công tác khảo sát địa hình
Máy toàn đạc điện tử  TOPCON ES - 55 và các thiết bị kèm theo;
Máy Trimble R8s, máy GNSS CHC i50 và các thiết bị kèm theo;
Máy thủy chuẩn Leica NA-824;
Máy tính và các phần mềm chuyên ngành.
II. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TKKT - BVTC
1. Mục đích và phạm vi khảo sát 
1.1. Mục đích khảo sát
· Công tác khảo sát địa chất công trình phục vụ lập TKKT-BVTC công trình TBA 500kV Yên Bái và đường dây đấu nối nhằm mục đích:
· Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình, các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình; tính chất cơ lý của đất đá tại khu vực xây dựng TBA và đường dây đấu nối.
· Sáng tỏ điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực như: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, đặc tính chứa nước…và mức độ chứa nước của chúng…
· Phân tích các hiện tượng địa chất tự nhiên và đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế; đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình.
· Xác định giá trị điện trở suất của các lớp đất đá theo phục vụ công tác thiết kế TBA và đường dây đấu nối.
1.2. Phạm vi khảo sát
Toàn bộ mặt bằng khu vực xây dựng TBA 500kV Yên Bái và các vị trí góc, điểm đầu, điểm cuối, vượt quốc lộ của các tuyến đường dây 500kV, ĐDK 220kV đấu nối, ĐDK 35kV cấp điện tự dùng.
2. Nội dung công tác khảo sát
2.1 Công tác khoan
Từ kết quả khảo sát giai đoạn BCNCKT, các công tác khảo sát cho giai đoạn TKKT-BVTC dự kiến như sau:
· [bookmark: _Hlk206835241]Chiều sâu hố khoan: 
[bookmark: _Hlk206835214]Căn cứ theo tài liệu khảo sát giai đoạn BCNCKT khu vực trạm đã thực hiện 5 hố khoan độ sâu đến 20-40.0 m/hố và các hố khoan trên tuyến đường dây ĐDK500 kV, ĐDK 220 kV đấu nối khoan đến độ sâu 10-12.0m. Kết quả khảo sát cho thấy khu vực TBA và tuyến đường dây gặp chủ yếu các lớp đất sét, á sét, … có nguồn gốc trầm tích (edQ); dăm sạn lẫn á sét, đá cát, bột kết phong hoán mãnh liệt đến trung bình. Để đảm bảo tài liệu khảo sát phục vụ thiết kế móng trụ, móng bản, móng khối cho các hạng mục công trình, hố khoan kết thúc cần thỏa mãn điều kiện sau:
Các hố khoan trên địa hình đồi có chiều sâu đặt móng 4-5m, chiều sâu đới ảnh hưởng dưới đáy móng móng 2-4m, khoan qua đới ảnh hưởng 1-2m. Do đó chiều sâu HK 12.0m, trong trường hợp gặp đá khoan vào đá phong hóa 1-2m kết thúc khoan.
- Tại mỗi vị trí đặt trên sườn dốc > 20o, có nguy cơ sạt trượt cần phải bổ sung các hố khoan, lấy mẫu đất, đá thí nghiệm trong phòng, tính sự ổn định của các lớp đất đá mái dốc.
- Các VT nghiên cứu sạt trượt: Mỗi vị trí cần bổ sung từ 2 hố khoan (khoảng cách các HK 25-35m), kết hợp với hố khoan tại tim móng, lập thành mặt cắt địa chất đi qua tim móng theo hướng có nguy cơ sạt lở cao nhất. Chiều sâu hố khoan dự kiến chiều sâu HK 10.0-12.0m, trung bình 12m/hk.
* Khu vực ĐDK 35 kV cấp điện tự dùng giai đoạn này tiến hành khoan dự kiến chiều sâu 6m/hk.
* Khoan TBA 500kV
Dự kiến vị trí TBA nằm trên quả đồi trồng keo sườn dốc, khi xây dựng TBA cần phải san lấp mặt bằng (Bề mặt địa hình chênh cao khoảng 20-25m).
Chiều sâu hố khoan 20- 30m tiến hành khoan bằng bộ khoan máy XY-100 (máy khoan có tính năng tương đương)
· Khối lượng khoan thăm dò dự kiến TBA
(2HK x 30m) + (2HK x 20m)   =  100.0m.
Đất cấp I-III	:	60.0m
Đất cấp IV-VI:	20.0m
Đất cấp VII-VIII:	20.0m
· Bơm nước phục vụ khoan máy 
(2HK x 30m) + (2HK x 20m)   =  100.0m.
Đất cấp I-III	:	60.0m
Đất cấp IV-VI:	20.0m
Đất cấp VII-VIII:	20.0m
Lưu ý đối với TBA ghi rõ chiều dày lớp đất thực vật.
* Đường dây 35kV cấp điện tự dùng
ĐDK 22kV cấp điện tự dùng dự kiến khoan các vị trí gồm: các VT góc do vậy hố khoan dự kiến: 1VT x 1 HK = 1 HK
Chiều sâu HK 6m. Khoan bằng bộ khoan tay bổ sung động cơ.
1HK x 6.0m = 6.0m. đất cấp I-III, khoan không ống chống	
* Đường dây 500KV đấu nối  
ĐDK 500kV đấu nối gồm 2 nhánh dự kiến dài khoảng 4.0 km, gồm 2 điểm đầu (đấu nối vào cột hiện có đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên)., 8VT góc, 2 điểm cuối Giai đoạn trước khoan các VT góc, điểm đầu. Do vậy giai đoạn này khoan các VT trung gian và các VT cần đánh giá ổn định mái dốc, khoan bổ sung các vị trí cột 2 thân. Khoan bằng bộ khoan tay bổ sung động cơ.
Các hố khoan dự kiến: (2VT trung gian x 1 HK= 2HK) + (2VT ổn định mái dốc x 2 HK) = 4 HK cụ thể như sau:
- Khoan tim móng và cột 2 thân: Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m
2 HK x 12.0m = 	24.0m trong đó:
Đất cấp I-III:		12.0m, khoan không ống chống
Đất cấp IV-V	: 	12.0m, khoan không ống chống
- Khoan nghiên cứu ổn định mái dốc: Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m
2VT x 2 HK x 12.0m = 	48.0m trong đó:
Đất cấp I-III:			24.0m, khoan không ống chống
Đất cấp IV-V	: 		24.0m, khoan không ống chống
* Đường dây 220KV đấu nối
ĐDK 220kV đấu nối dự kiến dài khoảng 1.0 km, giai đoạn BCNCKT đã khoan, 1 điểm đầu, 2 điểm cuối và 1 cột góc. Do vậy giai đoạn này dự kiến không khoan.
* Phương pháp khoan 
Khoan máy: Dùng máy XY-100 (máy khoan có tính năng tương đương), khoan xoay mũi khoan hợp kim (kim cương), phá đất, kết hợp bơm rửa bằng dung dịch tuần hoàn, lấy mẫu thí nghiệm…
Khoan tay: Dùng bộ khoan AG30 (khoan xoay bằng bộ khoan QZ-2C - TQ sản xuất), đưa mũi khoan sâu vào trong đất với lưỡi khoan ruột gà, sâu vào trong đất 20-50cm kéo lên gạt bỏ đất bám vào lưỡi khoan, kết thúc 1 hiệp khoan và tiếp theo hiệp khoan khác.
Tại mỗi vị trí HK được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật và các bước tiến hành công tác khoan như sau:
· Tiếp nhận nhiệm vụ;
· Tiến hành các công tác chuẩn bị thiết bị;
· Nhận vị trí HK do bộ phận địa hình chỉ tại thực điạ;
· Vận chuyển thiết bị đến điểm khoan, làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan;
· Tiến hành khoan lấy mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng;
- HK được kết thúc khi đạt đến độ sâu thiết kế, tiến hành lấy mẫu nước ngầm (đối với HK có lấy mẫu nước), đậy lấp HK, thu dẹp hiện trường và chuyển sang vị trí mới; (Đối với HK có lấy mẫu nước ngầm đậy lấp HK chờ mực nước ổn định sau đó bơm rửa hố khoan, chờ mực nước ổn định lại dùng ống lấy mẫu nước, lấy nước cho vào chai (can), sau đó mới lấp hố khoan)
· Toàn bộ công tác khoan được ghi chép đầy đủ vào nhật ký khoan và chụp ảnh ghi lại quá trình thực hiện thao tác khoan.
2.2 Công tác lấy mẫu thí nghiệm trong phòng
· Mẫu đất, mẫu nước:
- Mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng: Được lấy trong tất cả các lớp đất có mặt trong các hố khoan, với lớp có chiều dầy < 3m lấy 1 mẫu, với lớp có chiều dầy >3m thì trung bình 3m lấy 1 mẫu, đảm bảo sao cho mỗi lớp có ít nhất 06 mẫu.
- Mẫu nước mặt lấy tại các sông, hồ, đầm, khu vực ruộng gập nước thường xuyên trong năm. Mẫu nước dưới đất lấy trong hố khoan, mẫu lấy đại diện cho khu vực.
Khối lượng mẫu dự kiến như sau:
* TBA 500kV:
· Mẫu đất thí nghiệm: 16 mẫu (mẫu nguyên dạng 12 mẫu, mẫu không nguyên dạng 4 mẫu).
· Mẫu nén cố kết 1 trục: 8 mẫu
· Mẫu đất chế bị thí nghiệm đầm nện 1 mẫu
· Mẫu đá thí nghiệm: 4 mẫu (nếu gặp đá)
· Mẫu nước: 1 mẫu nước dưới đất lấy tại các HK, 1 mẫu nước mặt.
*ĐDK 22kV cấp điện tự dùng
· Mẫu đất thí nghiệm: 1 mẫu nguyên dạng 
*ĐDK 500kV đấu nối
· Mẫu đất thí nghiệm: 12  mẫu (mẫu nguyên dạng 6 mẫu, mẫu không nguyên dạng 6 mẫu).
· Mẫu đá thí nghiệm: 2 mẫu (nếu gặp đá)
· Thí nghiệm trong phòng
- Mẫu đất thí nghiệm các chỉ tiêu ở trạng thái tự nhiên và bão hòa theo bảng sau: 
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Mẫu không ND
	Mẫu ND
	Ghi chú

	1
	Thành phần hạt
	P
	(%)
	+
	+
	Cần cung cấp các trị số tiêu chuẩn

	2
	Tỉ trọng
	
	g/cm3
	+
	+
	

	3
	Dung trọng tự nhiên
	w
	g/cm3
	+
	+
	

	4
	Dung trọng khô
	c
	g/cm3
	0
	+
	

	5
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	+
	+
	

	6
	Chỉ số dẻo
	Ip
	
	+
	+
	

	7
	Độ sệt
	B
	
	0
	+
	

	8
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	0
	+
	

	9
	Hệ số rỗng
	o
	
	+
	+
	

	10
	Độ bão hoà
	G
	
	0
	+
	

	11
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	+
	+
	

	12
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	+
	+
	

	13
	Lực dính đơn vị
	C
	kG/cm2
	0
	+
	

	14
	Hệ số nén lún
	a
	cm2/kG
	0
	+
	

	15
	Góc ma sát trong
	φ
	độ
	0
	+
	

	16
	Mô đun biến dạng
	E0
	kG/cm2
	+
	+
	

	17
	Cường độ chịu tải
	R0
	kG/cm2
	+
	+
	

	18
	Hệ số thấm
	K
	cm/s
	0
	+
	

	19
	Hệ số rỗng tại các cấp áp lực nén
	
	
	0
	+
	

	20
	Áp lực tiền cố kết
	c
	kG/cm2
	0
	+
	

	21
	Hệ số cố kết
	Cv
	
	0
	+
	

	22
	Chỉ số nén
	Cc
	
	+
	+
	

	23
	Chỉ số nở
	Cs
	
	+
	+
	


- Mẫu đá yêu cầu TN các chỉ tiêu sau:
Các chỉ tiêu cơ lý thí nghiệm ở trạng thái tự nhiên và bão hòa
Độ ẩm khô gió:				Wo(%)
Độ ẩm bão hòa:				Wbh (%)
Khối lượng riêng:				 (g/cm3)
Khối lượng thể tích khô gió:		o (g/cm3)
Khối lượng thể tích bão hòa:		bh (g/cm3)
Khối lượng thể tích khô tương đối:	ck (g/cm3)
Hệ số bền vững khô gió:			fo
Hệ số bền vững bão hòa:			Fbh
Cường độ kháng nén khô gió:		c (kG/cm2)
Cường độ kháng nén bão hòa:		cbh (kG/cm2)
Cường độ kháng kéo khô gió:		p (kG/cm2)
Cường độ kháng kéo bão hòa:		pbh (kG/cm2Mẫu nước
- Mẫu nước: Yêu cầu phân tích đơn giản, đánh giá khả năng ăn mòn bê tông theo TCVN 12041-2017: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.
2.3. Công tác khảo sát nguồn nước
Khảo sát nguồn cung cấp nước cho xây dựng, vận hành trạm, kiến nghị nguồn nước chữa cháy cho trạm.
Đối với nguồn nước mặt: Điều tra các giếng đang sử dụng ở khu vực lân cận, có kiểm tra lưu lượng. Lấy mẫu thí nghiệm chất lượng nước, thành phần của nước và có kiến nghị sử dụng. 
Đối với nguồn nước ngầm: Đánh giá mực nước ngầm xuất hiện, lưu lượng và có kiến nghị sử dụng. 
2.4. Công tác điều tra vật liệu xây dựng địa phương
Công tác điều tra vật liệu địa phương, điều tra thực địa, cập nhật những nguồn vật liệu xây dựng địa phương đến thời điểm khảo sát. Đánh giá tổng thể trữ lượng, chất lượng và cự ly các nguồn VLXD. Điều tra khảo sát các khu mỏ vật liệu thiên nhiên như cát, đá xây dựng, cát, đất san nền, chất lượng, trữ lượng, khoảng cách đến công trình.
Công tác điều tra dự kiến 6 công.
2.5. Công tác đo điện trở suất, các hiện tượng địa chất vật lý tự nhiên, động đất
* Điện trở suất
	Sử dụng phương pháp đo Wenner với khoảng cách a = 2, 3, 4, 5, 7, 8,10
Điện trở suất của các lớp đất, đá được xác định theo từng lớp đất đá. Nhằm cung cấp được những thông số cần thiết về điện trở suất của đất, đá. Chiều sâu đo tương đương với chiều sâu hố khoan thăm dò.
Đo lân cận các hố khoan (số lượng điểm đo tương ứng với số hố khoan)
- TBA 500kV đo 4 điểm
- ĐDK 35kV cấp điện tự dùng đo 1 điểm.
- ĐDK 500kV đấu nối đo 2 điểm.
* Các hiện tượng địa chất vật lý: 
Quan sát nghiên cứu các hiện tượng địa chất vật lý đã và đang xảy ra ở TBA và dọc theo tuyến ĐDK, từ đó đưa ra dự báo diễn biến ảnh hưởng xấu đến công trình, đề xuất biện pháp phòng chống.
* Động đất:
Xác định cấp động đất khu vực dự kiến xây dựng TBA và các tuyến ĐDK đấu nối, theo TCVN 9386: 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng biên soạn.
2.6. Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng
2.6.1 Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh	
· Nghị định 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01-06-2025 về việc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia Việt Nam;
· Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;
· Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 về việc hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình;
· Thông tư 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
· Định mức Khảo sát Xây dựng công trình kèm theo văn bản số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/ 8/2021;
· Định mức Dự toán Xây dựng công trình kèm theo văn bản số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/ 8/2021;
· Phân loại đất đá phong hóa theo EVN;
· Phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam: TCVN 9386-2012.
2.6.2 Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường
· Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan trong khảo sát địa chất công trình: TCVN 9155-2021
· Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản: TCVN 2683-2012
· Khoan thăm dò địa chất công trình: TCVN 9437-2012
· Chất lượng nước-Lấy mẫu Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011
· Chất lượng nước-Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu ở sông, suối: TCVN 6663-6:2018
· Chất lượng nước-Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm: TCVN 6663-11:2011
Công tác thăm dò điện trong công tác khảo sát xây dựng: TCVN-161:1987
2.6.3 Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng
	Các mẫu đất được thí nghiệm theo các tiêu chuẩn sau:
Thành phần hạt:			TCVN 4198-2014
Khối lượng riêng:			TCVN 4195-2012
Độ ẩm tự nhiên:			TCVN 4196-2012
Dung trọng tự nhiên:		TCVN 4202-2012       
Giới hạn chảy, dẻo:			TCVN 4197-2012
Hệ số nén lún:			TCVN 4200-2012
Góc ma sát trong:			TCVN 4199-1995
Lực dính kết:				TCVN 4199-1995
Chỉnh lý kết quả thí nghiệm: 	TCVN 9153- 2012
Phân loại đất: 			TCVN 9362-2012	
III. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TKKT - BVTC
1. Công tác thu thập tài liệu
· Các đặc trưng khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế công trình được tra cứu theo tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD.
· Thu thập số liệu khí tượng thủy văn các năm tại các trạm khí tượng, trạm thủy văn (hoặc trạm đo mưa) gần khu vực xây dựng dự án (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai).
2. Công tác điều tra khí tượng ngoài hiện trường
a. Các đường dây 500kV và 220kV đấu nối vào trạm biến áp:
- Điều tra các yếu tố khí tượng xảy ra hàng năm trên vùng dự kiến xây dựng tuyến đường dây: nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió và tốc độ gió theo từng mùa.
- Điều tra, thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như dông sét, tố lốc trên vùng dự kiến xây dựng tuyến đường dây.
- Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất và nguyên nhân gây ra ngập úng tại các đoạn vượt sông suối ao hồ cắt qua tuyến đường dây.
- Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại các đoạn vượt sông suối cắt qua tuyến đường dây.
- Điều tra khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng đó.
- Điều tra về hình thái lòng sông mùa cạn, mùa lũ và trung bình hằng năm và đánh giá tình hình bồi lở bờ sông của các con sông cắt qua tuyến đường dây.
- Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn sông.
b. Trạm biến áp 500kV Yên Bái
- Điều tra các yếu tố khí tượng xảy ra hàng năm trên vùng dự án xây dựng và khu vực lân cận dự án: nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió và tốc độ gió theo từng mùa.
- Điều tra, thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như dông sét, tố lốc trên vùng dự kiến xây dựng trạm biến áp.
- Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất và nguyên nhân gây ra ngập úng tại khu vực xây dựng trạm và các đoạn vượt sông suối ao hồ trên vùng dự kiến xây dựng trạm biến áp.
- Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại khu vực xây dựng và các đoạn vượt sông suối gần khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp.
- Điều tra khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng lớn nhất đó.
- Điều tra về hình thái lòng sông mùa cạn, mùa lũ và trung bình hằng năm và đánh giá tình hình bồi lở bờ sông của các con sông gần khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp 500kV
3. Công tác tính toán và lập báo cáo
· Chỉnh lý các tài liệu điều tra ngoài thực địa và tài liệu thu thập các yếu tố khí tượng thủy văn; 
· Lập báo cáo:
· Nêu đặc điểm chế độ khí tượng thủy văn ảnh hưởng tới vùng xây dựng dự án;
· Đặc tính của các sông suối liên quan tới vùng xây dựng dự án;
· Kết quả các tài liệu điều tra;
· Độ cao ngập úng;
· Thời gian duy trì ngập úng;
· Lập biểu tính tài liệu Htb 1% (đối với TBA 500kV và đường dây 500kV) và tính Htb2% (đối với đường dây 220kV).
· Kết luận đánh giá chất lượng tài liệu điều tra để từ đó nêu ra được các thông số khí tượng thủy văn có ảnh hưởng tới vùng xây dựng công trình TBA 500kV Yên Bái và đường dây 500kV, 220kV đấu nối để phục vụ cho giai đoại TKKT-BVTC.
4. Các tiêu chuẩn áp dụng
· CN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều;
· 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi;
· QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN – TKKT – BVTC
	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	TBA 500kV Yên Bái 2 và đường vào TBA_ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
	 
	 

	1.1
	Đường chuyền cấp 1- phục vụ cắm trục công trình (kích thước 20cm*20cm*40cm)_ Địa hình cấp V
	điểm
	3

	1.2
	Đường chuyền cấp 2 - tăng dày đo vẽ_ Địa hình cấp V
	điểm
	3

	1.3
	Thuỷ chuẩn kỹ thuật_ Địa hình cấp V
	km
	2

	1.4
	Đo bình đồ 1/500, ĐM 0.5m tại TBA và đường vào TBA_ Địa hình cấp V
	ha
	38.65

	1.5
	Xác định cao, toạ độ hố khoan (NVKT 7 hố TKKT 2 hố)_ Địa hình cấp V
	điểm
	4

	1.6
	Cắm mốc ranh chiếm đất TBA_ Địa hình cấp V
	điểm
	10

	1.7
	Cắm ranh chiếm đất đường vào TBA_ Địa hình cấp V
	điểm
	7

	1.8
	Cắm mốc tim đường_ Địa hình cấp V
	điểm
	9

	1.9
	Đo mặt cắt dọc, cắt ngang đường vào TBA - Địa hình cấp V_ Đo mặt cắt dọc tỷ lệ 1/2000
	km
	0.36

	1.10
	Đo mặt cắt dọc, cắt ngang đường vào TBA - Địa hình cấp V_Đo mặt cắt ngang tỷ lệ 1/200 (trung bình 50m đo một mặt cắt ngang, cắt từ tim tuyến sang mỗi bên 50m, tổng 8MCN)
	km
	0.8

	2
	Đường dây 35 kV
	 
	 

	2.1
	Đo đạc, phân trụ trung gian_ Địa hình cấp V
	km
	0.524

	2.2
	Đo tọa độ cột trung gian - Định vị điểm khảo sát_Địa hình cấp V
	điểm
	5

	2.3
	Phục hồi tuyến bàn giao tim mốc_ Địa hình cấp V
	km
	0.262

	3
	Đường dây 500 kV đấu nối
	 
	 

	3.1
	Cắm cột trung gian_Địa hình cấp V
	km
	4

	3.2
	Đo bình đồ vị trí móng TL 1/200, Địa hình cấp V. Đồng mức 0.5m _Kích thước 4VT*80m*80m
	ha
	2.56

	3.3
	Đo bình đồ vị trí móng TL 1/200, Địa hình cấp V. Đồng mức 0.5m _Kích thước 8VT*80*160. Vị trí móng có nguy cơ trượt lở, dốc trên 20o, hai thân
	ha
	10.24

	3.4
	Đo tọa độ móng trung gian - Đường chuyền cấp 2_Địa hình cấp V
	điểm
	2

	3.5
	Phục hồi tuyến, bàn giao tim mốc_Địa hình cấp V
	km
	2

	4
	Đường dây 220 kV đấu nối
	 
	 

	4.1
	Đo bình đồ vị trí móng TL 1/200, đồng mức 0.5m và các vị trí móng_ Kích thước 3VT*60m*80m
	ha
	1.44

	4.2 
	Đo bình đồ vị trí móng TL 1/200, đồng mức 0.5m và các vị trí móng_Kích thước 1VT*60*120. Vị trí móng có nguy cơ trượt lở, dốc trên 20o, hai thân
	ha
	0.72

	4.3
	Đo tọa độ móng trung gian - Đường chuyền cấp 2_Địa hình cấp V
	điểm
	2

	4.4
	Phục hồi tuyến, bàn giao tim mốc_Địa hình cấp V
	km
	0.3

	5
	Trạm 500 kV Yên Bái_KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
	 
	 

	 5.1
	Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 2HK x20m)_Đất cấp I-III
	m
	60

	 5.2
	Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 2HK x20m)_Đất cấp IV-VI
	m
	20

	 5.3
	Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 2HK x20m)_Đất cấp VII-VIII
	m
	20

	 5.4
	Bơm nước pục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m - (2HK x30m+3HK x20m)_Đất cấp I-III
	m
	60

	 5.5
	Bơm nước pục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m - (2HK x30m+3HK x20m)_Đất cấp IV-VI
	m
	20

	 5.6
	Bơm nước pục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m - (2HK x30m+3HK x20m)_Đất cấp VII-VIII
	m
	20

	5.7 
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu
	mẫu
	12

	 5.8
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất không nguyên dạng 
	mẫu
	4

	 5.9
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu nén cố kết 1 trục
	mẫu
	8

	 5.10
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu cơ lí đá
	mẫu
	4

	 5.11
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	 5.12
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu VLXD đất đắp
	mẫu
	1

	5.13
	Đo điện trở suất 
	điểm
	4

	6
	Đường dây 35/22kV cấp điện tự dùng
	 
	 

	6.1
	Khoan thủ công, độ sâu đến 10m - (1HK x6m)_Đất cấp I-III không chống ống
	m
	6

	6.2
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu
	mẫu
	1

	6.3
	Đo điện trở suất 
	điểm
	1

	7
	Đường dây 500 kV (Nhánh 1, Nhánh 2)
	 
	 

	7.1 
	Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (2HK x12m)_Đất cấp I-III
	m
	12

	7.2
	Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (2HK x12m)_ Đất cấp IV-V
	m
	12

	7.3 
	Khoan nghiên cứu ổn định mái dốc- Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (2VTx2HK x12m)_Đất cấp I-III
	m
	24

	 7.4
	Khoan nghiên cứu ổn định mái dốc-Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (2VTx2HK x12m)_Đất cấp IV-V
	m
	24

	7.5
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu
	mẫu
	6

	7.6
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất không nguyên dạng 
	mẫu
	6

	7.7
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu cơ lí đá
	mẫu
	2

	7.8
	Đo điện trở suất 
	điểm
	2

	8
	KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN
	Trọn bộ
	1


Ghi chú:
Đối với hạng mục khảo sát: Nhà thầu phải tính toán đơn giá bao gồm dự phòng khối lượng phát sinh 5%
Hạng mục chung: Nhà thầu phải tính toán đầy đủ các công việc khác như Lập phương án kỹ thuật khảo sát; Lập báo cáo kết quả khảo sát; Chỗ ở tạm thời tại hiện trường, vận chuyển thiết bị phục vụ khảo sát; chi phí đảm bảo an toàn giao thông; đền bù hoa màu phục vụ công tác khảo sát... 
[bookmark: _Toc196214568]Nhiệm vụ lập TKKT-TDT, HSMT, TKBVTC
Nội dung công tác lập TKKT-TDT, HSMT, TKBVTC cho dự án được thực hiện theo Luật số 62/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các quy định pháp luật hiện hành, Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
0. Giai đoạn lập TKKT: 
Công tác lập TKKT bao gồm các nội dung công việc như sau:
Tính toán lựa chọn công nghệ hợp lý đúng theo tiêu chuẩn, qui phạm sử dụng công trình.
Tính toán, kiểm tra các khoảng vượt, giao chéo đặc biệt.
Tính toán ngắn mạch 1 pha, 3 pha để chọn thiết bị ….
Lựa chọn các thông số kỹ thuật chính của thiết bị 500kV, 220 kV,.....
Lập các bảng tính, phụ lục tính toán nhằm đảm bảo kỹ thuật, vận hành an toàn công trình.
Lập các giải pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn công trình.
Tính chọn giải pháp tổ chức hệ thống thông tin.
Tính chọn các thông số thông tin, tín hiệu của thiết bị.
Giải pháp điều khiển bảo vệ (nếu có).
Chuẩn xác loại cột, chiều cao và kết cấu cột.
Chuẩn xác loại móng cột.
Tổ chức xây dựng công trình.
Giải pháp xây dựng đối với các khoảng cột giao chéo đặc biệt.
Các biện pháp an toàn khác cho công trình.
Lập tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện công trình.
Tính toán hệ thống thoát nước và hoàn thiện mặt bằng trạm (nếu có).
Tính toán kết cấu cột, xà, trụ đỡ thiết bị.
Tính toán thiết kế móng cột cổng, cột thanh cái, trụ đỡ thiết bị... (nếu có).
Xác định tổng dự toán.
Hoàn thành TKBVTC cột thép trong giai đoạn TKKT.
0. Giai đoạn lập Thiết kế bản vẽ thi công: 
Lập thuyết minh, tổng kê, liệt kê, căng dây và các bản vẽ phục vụ thi công công trình. Với các bản vẽ liên quan đến phần cung cấp vật tư của nhà thầu thì sau khi tư vấn kiểm tra sẽ tiến hành lập bản vẽ thi công theo tài liệu cuối cùng của nhà thầu.
0. Lập Hồ sơ mời thầu: 
HSMT được xác định và lập theo kế hoạch phân chia gói thầu và nguồn vốn thực hiện dự án.
Tuân thủ đúng với quy mô đã được phê duyệt trong TKKT
Nội dung HSMT sẽ làm rõ các vấn đề về:
Phần thương mại.
Phần đặc tính kỹ thuật.
Các vấn đề liên quan khác. 
0. Công tác thỏa thuận:
Trong giai đoạn TKKT, TKBVTC tiếp tục xúc tiến để có văn bản thỏa thuận của các cơ quan ban ngành còn thiếu. Các công tác thỏa thuận giai đoạn thiết kế thực hiện theo văn bản quy định danh mục thỏa thuận các dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021 và các quy định khác có liên quan. 
[bookmark: _Toc191635056][bookmark: _Toc196214570]Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình “BIM”
1. Cơ sở pháp lý
· Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;
· Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
· Quyết định 2500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đề án chương trình quốc gia áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành các công trình xây dựng;
· Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng;
· Quyết định 347/QĐ-BXD về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
· Quyết định 348/QĐ-BXD hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM);
· Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
· Văn bản 3742/EVN-QLXD ngày 02/08/2018 về việc triển khai thí điểm áp dụng BIM trong xây dựng, quản lý vận hành;
· Chỉ thị số 4573/CT-EVN ngày 31/8/2018 về việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM), thiết kế 3D trong hoạt động đầu tư xây dựng của EVN;
· Nghị quyết số 473/NQ-HĐTV ngày 05/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc về việc thông qua Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”;
· Nghị quyết 68/NQ- HĐTV ngày 17/2/2021 của Hội Đồng thành viên của EVN về đề án tổng thể chuyển đổi số trong EVN;
· Văn bản số 3896-EVN-QLXD ngày 09/07/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc xây dựng quy trình quản lý dự án sử dụng mô hình BIM;
· Văn bản số 5348-EVN-QLXD-ĐT ngày 31/8/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về ''Đề án xây dựng chiến lược và quy trình ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM trong quản lý dự án của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam”.
· Tiêu chuẩn ISO 19650-1 Khái niệm và nguyên tắc BIM;
· Tiêu chuẩn ISO 19650-2 Giai đoạn bàn giao tài sản;
· Tiêu chuẩn ISO 19650-3 Giai đoạn hoạt động của tài sản;
· Tiêu chuẩn ISO 19650-4 về quy trình trao đổi thông tin BIM;
· Tiêu chuẩn ISO 19650-5 Phương pháp tiếp cận bảo mật để quản lý thông tin BIM.
· BIMForum, Level of Development (LOD) Specification 2019 Part I & Commentary - For Building Information Models and Data (Chỉ dẫn về Mức độ phát triển thông tin cấu kiện 2019 Phần 1 và chú thích - Dành cho Mô hình thông tin công trình và dữ liệu);
· The OmniClass™ Construction Classification System – Hệ thống phân loại xây dựng OmniClass;
· The Computer Integrated Construction Research Group (The Pennsylvania State University) BIM Project Execution Planning Guide Version 2.1 (Hướng dẫn lập Kế hoạch thực hiện BIM phiên bản 2.1)
· TCVN14177-1:2024: Tổ chức và số hóa thông tin về công trình xây dựng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình.
· TCVN14177-2:2024: Tổ chức và số hóa thông tin về công trình xây dựng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình.
2. Mục tiêu và lợi ích của BIM
2.1  Mục tiêu chung
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 trên toàn thế giới, chiến lược chuyển đổi số Quốc gia do Chính phủ Việt Nam phát động và Nghị quyết 68/NQ-HĐTV đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, kết hợp với việc tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM trong nước và quốc tế liên quan, việc phải xây dựng một kế hoạch chiến lược áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng của EVN phù hợp với chiến lược của nhà nước cũng như chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn là yêu cầu tiên quyết, bắt buộc để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Áp dụng các tiến bộ Công nghệ thông tin vào quản lý, thực hiện dự án xây dựng trên cơ sở tích hợp với các ứng dụng công nghệ BIM nhằm xây dựng hệ thống quy trình quản lý mới, tiến tới lựa chọn áp dụng cho các dự án khác tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí cho dự án, kiểm soát tốt chất lượng, tiến độ, minh bạch hơn so với thực hiện theo phương pháp truyền thống;
Tại khoản 1 Điều 6, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Luật Xây dựng sửa đổi 2020; Cụ thể: “Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi quyết định dự án đầu tư xây dựng.”
Ngày 02/4/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-BXD về việc “Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện.
Ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.
Vì vậy, áp dụng BIM cho dự án là phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn điện lực Việt Nam và lộ trình áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng của Thủ tướng Chính phủ.
2.2  Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn TKKT-TKBVTC:
Giai đoạn TKKT-TKBVTC áp dụng BIM ở mức độ 2 (Level 2) cụ thể như sau:

	STT
	Ứng dụng BIM
	Mô tả
	Phạm vi công trình triển khai
	Minh họa

	
	
	
	
	

	1
	Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM 
	· Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung (CDE)
· Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các thông tin công trình trong mọi giai đoạn.
	Toàn bộ dự án
	[image: Môi trường dữ liệu chung CDE là gì? - Point Group]

	2
	Khảo sát địa hình
	- Dùng công nghệ bay chụp UAV để thành lập mô hình số địa hình 1/2000: Bình đồ ảnh trực giao, DSM, PointCloud, DEM, thể hiện bề mặt địa hình, địa vật toàn bộ khu vực triển khai dự án.
- Các dữ liệu bình đồ móng ở dạng 3D phục vụ Bim cho thiết kế.
	Toàn bộ dự án
	[image: An aerial view of a power plant

AI-generated content may be incorrect.]

	3
	Khảo sát địa chất
	Sử dụng tài liệu khoan khảo sát địa chất thể hiện địa chất từng vị trí tim móng dạng 2D.
	Toàn bộ dự án
	[image: A document with text on it

AI-generated content may be incorrect.]

	4
	Thiết kế phần điện đường dây
	Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án.
	Toàn bộ dự án
	[image: A close-up of a leaf

AI-generated content may be incorrect.]

	4
	Thiết kế phần điện TBA
	Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án.
	Mô hình các thiết bị đóng cắt, mặt bằng bố trí thiết bị và mặt cắt sân phân phối cho dự án, phần hiện hữu và các chi tiết nhỏ sẽ không triển khai tạo lập mô hình.
	[image: A building with towers and a building in the background

AI-generated content may be incorrect.]

	5
	Thiết kế phần Xây dựng
	Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án.
	Toàn bộ dự án
	[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
[image: A blue and purple cubes

AI-generated content may be incorrect.]



3. [bookmark: _Toc199509725]Phạm vi công việc
· Công tác ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào dự án ở giai đoạn lập TKKT-TKBVTC với các vai trò và trách nhiệm cụ thể như sau:
Tạo dựng mô hình thông tin BIM (BIM modeler) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC:
Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình;
Trích xuất thông tin, khối lượng từ mô hình.
Điều phối viên BIM (BIM coordinator) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC:
Chịu trách nhiệm hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM;
Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.
Quản lý BIM (BIM Manager) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC:
Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.
· Căn cứ vào giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được chia thành các nhiệm vụ chính sau:
Phần 1: Chuẩn bị áp dụng BIM
Lập kế hoạch triển khai BIM cho dự án.
Xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung CDE cho dự án.
Phần 2: Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế
Cập nhập mô hình BIM phục vụ công tác quản lý dự án của CĐT.
Xây dựng mô hình BIM: (căn cứ theo Quyết định số 347, 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị).
[bookmark: _Toc208595154][bookmark: _Toc209196386][bookmark: _Toc209624758]Mức độ chi tiết của mô hình BIM (LOD)
	
STT
	Hạng mục công trình
	LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình)
	Mô tả
	LOI (mức độ thông tin)
	Phần mềm
	Minh họa

	A
	TRẠM BIẾN ÁP

	I
	Phần Xây dựng

	1
	Mặt bằng xây dựng dự án
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, hình dạng
vị trí và hướng đều được quy
định trong mô hình
	Tên cấu kiện
Khoảng cách các cấu kiện
Thống kê các cấu kiện
	Revit, autocad
	

	2
	Cột thép, xà thép
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	Vị trí của cột được thể hiện bằng
bề mặt bên ngoài của hình học
với những hình dạng tương đối.
	Loại,
Kích thước tương đối
	Revit,autocad, tekla
	[image: A blue and black tower

AI-generated content may be incorrect.]

	3
	Móng cột, móng trụ
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	Vị trí của móng được thể hiện bằng
bề mặt bên ngoài của hình học
với những hình dạng tương đối.
	Loại,
Kích thước,


	Revit, autocad
	[image: A black and white drawing of a rectangular object

AI-generated content may be incorrect.]

	4
	Trụ thép
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	Vị trí của trụ được thể hiện bằng
bề mặt bên ngoài của hình học
với những hình dạng tương đối.

	Loại,
Kích thước,


	Revit, autocad
	[image: A close-up of a metal pole

AI-generated content may be incorrect.]

	5
	Mương cáp ngoài trời
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	Thành và đáy mương, tấm đậy thể hiện dưới dạng hình khối, chiều dài, kích thước được quy định trong mô hình.

	Loại,
Kích thước,


Loại,
Kích thước tương đối

	Revit, autocad




Revit, autocad
	
[image: A grey metal beam with black edges

AI-generated content may be incorrect.]

	II
	Phần điện 

	1
	Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời 
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, 
vị trí và hướng đều được quy
định trong mô hình
	Tên cấu kiện, Thống kê các cấu kiện, các thông số cơ bản
	Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế
	[image: A white object with several pencils

AI-generated content may be incorrect.]

	B
	ĐƯỜNG DÂY

	I
	Phần điện

	1
	Mặt cắt dọc trên toàn bộ tuyến
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	(Thể hiện đầy đủ các khoảng cách và chiều cao: chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…).
	chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…).
	PLS CADD
	[image: Tower Spotting and Optimization Using PLS CAD Service Provider in Pune,  Tower Spotting and Optimization Using PLS CAD Services in Pune]

	2
	Bản vẽ cách điện Phụ kiện, tiếp địa
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	(Thể hiện đầy đủ các kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết).
	kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết).
	Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế
	[image: PLS-CADD | SAGSEC | PLS-TOWER - Triformis Tecnica]

	3
	Bản vẽ đấu nối
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	LOD 300/350
(Thể hiện đầy đủ sơ đồ đấu nối, sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối).
	sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối).
	Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế
	[image: Tower Spotting and Optimization Using PLS CAD Service Provider in Pune,  Tower Spotting and Optimization Using PLS CAD Services in Pune]

	II
	Phần Xây dựng
	
	
	
	
	

	1
	Phần cột thép
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	Thể hiện sơ đồ cột, kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép
	kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép
	Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế
	[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]

	2
	Toàn bộ các chủng loại móng trên tuyến.
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	Kết móng móng, kích thước móng, chi tiết cốt thép
	Kích thước móng, đường kính cốt thép
	Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế
	

	3
	Toàn bộ các vị trí san gạt trên tuyến
	TKKT+TKBVTC: LOD 300/350
	Kích thước san gạt, khối lương san gạt
	Kích thước san gạt, khối lương san gạt
	Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế
	


4. [bookmark: _Toc199509727]Sản phẩm giao nộp
Mô hình thông tin công trình BIM gồm các thông tin hình học và phi hình học. 
File mô hình riêng biệt (theo từng bộ môn) và mô hình phối hợp.
Kiểu, định dạng tệp tin sẽ được chỉ định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).
Nhiệm vụ Đăng ký môi trường
Căn cứ Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định về đối tượng cần thực hiện Giấy phép môi trường (GPMT) như sau: 
Phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng từ 20 m3/ngày trở lên. (khoản 5, Điều 74, Nghị định 08/2022/NĐ-CP được bổ sung bởi điểm d, khoản 31, Nghị định 05/2025/NĐ-CP);
Phát sinh chất thải nguy hại thường xuyên ≥ 1.200 kg/năm hay ≥ 100 kg/tháng (khoản 2, Điều 71, Nghị định 08/2022/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 30, Điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP).
=> Vì vậy Trạm biến áp 500kV Yên Bái và đường dây 500kV - 220kV đấu nối  có phát sinh nước thải sinh hoạt và CTNH dưới ngưỡng quy định nên không thuộc đối tượng lập GPMT.
Theo quy định tại khoản 14, Điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP, dự án sẽ được miễn đăng ký môi trường (ĐKMT) nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện: 
Phát sinh CTNH thường xuyên dưới 20kg/tháng hoặc dưới 240kg/năm. 
Phát sinh chất thải rắn thông thường phải xử lý dưới 100kg/tháng hoặc 1.200 kg/năm. 
Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300kg/ngày. 
Phát sinh nước thải dưới 5m3/ngày và phát sinh khí thải 50m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương. 
=> Vì vậy Trạm biến áp 500kV Yên Bái và đường dây 500kV - 220kV đấu nối có phát sinh nước thải và được xử lý bằng bể tự hoại. Tuy nhiên hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng dẫn quy định về việc bể tự hoại có thuộc công trình thiết bị xử lý tại chỗ hay không. Do đó, Trạm biến áp 500kV Yên Bái và đường dây 500kV - 220kV đấu nối không thuộc đối tượng được miễn ĐKMT nên phải thực hiện ĐKMT và gửi UBND xã.
Thời điểm lập Đăng ký môi trường
Thời điểm đăng ký môi trường được quy định tại khoản 6, Điều 49, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14: 
· Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức.
· Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Cơ sở pháp lý
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  bảo vệ môi trường.
Phương pháp và quy trình thực hiện
Quy trình thực hiện ĐKMT được trình bày trong sơ đồ sau:
Nghiên cứu, thu thập thông tin về dự án
Lập hồ sơ ĐKMT
Gửi Chủ đầu tư xem xét
Hiệu chỉnh theo đề nghị của Chủ đầu tư
Hoàn chỉnh hồ sơ ĐKMT 
Gửi UBND cấp xã thực hiện ĐKMT 

Đăng ký môi trường tại UBND cấp xã
Hồ sơ ĐKMT của dự án sau khi được Chủ đầu tư xem xét sẽ được gửi đến UBND cấp xã (01 xã dự án đi qua) để thực hiện đăng ký môi trường.
Nội dung và cấu trúc hồ sơ ĐKMT
Hồ sơ ĐKMT được lập theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, bao gồm các nội dung và cấu trúc sau:
	1. Thông tin chung về dự án

	Tên dự án

	Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư

	Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình sản xuất của dự án

	2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án

	Nhu cầu điện và nguồn điện

	Nhu cầu nước, nguồn cung cấp nước và nguồn tiếp nhận nước thải

	Các vật liệu thay thế trong quá trình quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng

	Nguyên, nhiên liệu khác

	Nhân sự vận hành

	3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án

	Ước tính nguồn và lưu lượng khí thải 

	Ước tính loại và khối lượng nước thải

	Ước tính loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt

	Ước tính loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường

	Ước tính loại và khối lượng chất thải nguy hại 

	Tác động do tiếng ồn

	Tác động đến môi trường sinh thái

	Tác động của điện trường

	Tác động đến hệ thống thông tin liên lạc trong khu vực

	Tác động do quá trình phát quang bảo dưỡng hành lang an toàn đường dây

	Tác động đến môi trường xã hội

	Các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án (tai nạn lao động, cháy nổ, sét đánh, đứt dây, sụt lún, ngã trụ, thời tiết xấu, giông bão, gió lốc, …)

	4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại

	Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

	Biện pháp phòng tránh ảnh hưởng điện trường

	Biện pháp bảo đưỡng hành lang an toàn đường dây

	Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án (phòng chống tai nạn lao động, an toàn cháy nổ, phòng chống sét đánh, đứt dây, sụt lún, ngã trụ, thời tiết xấu, giông bão, gió lốc, …)

	5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường


Tiến độ thực hiện
	TT
	Nội dung công việc
	Tuần thứ

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	1
	Chuẩn bị và thu thập tài liệu có liên quan (Báo cáo NCKT, TKKT, văn bản pháp lý, …)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự thảo hồ sơ ĐKMT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chủ đầu tư xem xét, góp ý hồ sơ ĐKMT
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cập nhật, hoàn thiện hồ sơ ĐKMT theo ý kiến của chủ dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tiến độ nộp báo cáo ĐKMT
	Báo cáo
	Ngày đến hạn
	Ghi chú

	· Dự thảo hồ sơ ĐKMT
	30 ngày
	

	· Thực hiện ĐKMT tại UBND cấp xã
	01 tháng
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Hồ sơ tư vấn và tiến độ thực hiện
[bookmark: _Toc222283747][bookmark: _Toc222283807][bookmark: _Toc196214573]Biên chế hồ sơ
Thực hiện theo Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV – 500kV do EVN ban hành theo Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 1/11/2017. 
[bookmark: _Toc222283748][bookmark: _Toc222283808][bookmark: _Toc196214574]Giai đoạn lập TKKT
Hồ sơ TKKT được biên chế thành 7 tập:
TẬP 1	: THUYẾT MINH	
Tập 1.1a : Thuyết minh phần trạm biến áp
Tập 1.1b : Thuyết minh phần đường dây đấu nối
Tập 1.2 	: Hệ thống thông tin liên lạc và SCADA
Tập 1.3 	: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
TẬP 2	: CÁC BẢN VẼ	
Tập 2.1 	: Các bản vẽ phần trạm biến áp
Tập 2.2 	: Các bản vẽ phần đường dây đấu nối 
TẬP 3	: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	
Tập 3.1	: Phụ lục tính toán phần trạm biến áp
Tập 3.2 	: Phụ lục tính toán phần đường dây đấu nối
TẬP 4	: TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN	
Tập 4.1a 	: Tổ chức xây dựng phần trạm biến áp
Tập 4.1b 	: Tổ chức xây dựng phần đường dây đấu nối
Tập 4.2 	: Tổng dự toán
TẬP 5	: CHỈ DẪN KỸ THUẬT	
Tập 5.1 	: Chỉ dẫn kỹ thuật phần trạm biến áp
Tập 5.2 	: Chỉ dẫn kỹ thuật phần đường dây đấu nối
TẬP 6	: QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG	
Tập 6.1 	: Quy trình bảo trì công trình xây dựng phần trạm biến áp
Tập 6.2 	: Quy trình bảo trì công trình xây dựng phần đường dây đấu nối
TẬP 7	: BÁO CÁO KHẢO SÁT
Tập 7.1 	: Báo cáo khảo sát địa hình
Tập 7.2 	: Báo cáo khảo sát địa chất
Tuy nhiên biên chế hồ sơ có thể thay đổi để phù hợp khối lượng nội dung để thuận tiện cho việc đóng gói và truy cập.
[bookmark: _Toc196214575]Hồ sơ HSMT/HSYC:
Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, HSMT/HSYC mỗi gói thầu dự kiến gồm 2 tập:
Tập 1: Thương mại
Tập 2: Yêu cầu kỹ thuật
HSMT gói thầu đấu thầu quốc tế phải được lập thành 02 bản tiếng Anh và tiếng Việt (trừ trường hợp Chủ đầu tư/Bên mời thầu có yêu cầu khác (nếu có) tại thời điểm thực hiện).
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Được biên chế thành nhiều tập theo tiến độ cung cấp tài liệu thiết bị chính thức của nhà thầu cung cấp VTTB và tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. 
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình được biên chế như sau:
Tập 1: các bản vẽ phần điện nhất thứ.
Tập 2: các bản vẽ phần điện nhị thứ.
Tập 3: các bản vẽ phần xây dựng trạm biến áp.
Tập 4: các bản vẽ phần PCCC.
Tập 5: các bản vẽ phần thông tin liên lạc.
Tập 6: Các bản vẽ phần đấu nối 500 kV- 220 kV
[bookmark: _Toc196214577]Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:
Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.
Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:
Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.
File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
Đối với Hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.
Ngoài file /pdf có chữ ký số, tư vấn thiết kế cần cung cấp cho SPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, tổng mức đầu tư. tổng dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx).
Khi nộp Hồ sơ, tài liệu in trên giấy phải kèm theo đĩa CD (thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) ghi các file điện tử và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu.
Hồ sơ giao nộp:
Lần đầu : Để SPMB góp ý : File chữ ký số;
Các lần tiếp theo (hiệu chỉnh để trình duyệt): File chữ ký số. Trong trường hợp Cấp có thẩm quyền yêu cầu giao nộp bản giấy thì PECC3 giao nội theo yêu cầu của SPMB;
Hiệu chỉnh hồ sơ theo Thông báo của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo/Bộ Công Thương (Cục ĐL&NLTT), có đóng dấu thẩm tra của Tư vấn thẩm tra và Cục ĐL&NLTT (kèm theo file scan hồ sơ đã được đóng dấu thẩm tra);
Lần sau cùng: hiệu chỉnh hồ sơ theo Quyết định phê duyệt: 07 bộ đầy đủ có đóng dấu thẩm tra và 05 bộ (Thuyết minh + Tổng dự toán) có đóng dấu thẩm tra (kèm theo file scan hồ sơ đã được đóng dấu thẩm tra).
Ngoài ra, nhà thầu trúng thầu có nghĩa vụ cung cấp cho Bên A bộ hồ sơ điện tử (scan thành file pdf: Hồ sơ thầu, Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ chứng từ thanh toán, bản vẽ, biên bản nghiệm thu hoàn thành, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng, và toàn bộ các hồ sơ khác có liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng…) kèm theo bộ hồ sơ giấy.
[bookmark: _Toc196214578]Thời gian thực hiện 
[bookmark: _Toc196214579]Nội dung thực hiện 
Thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày (Phù hợp tiến độ dự án); trong đó: 
Hoàn thành Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán/Tổng dự toán xây dựng (TKKT): 30 ngày, kể từ hợp đồng dịch vụ tư vấn được ký kết hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu.
Phát hành Thiết kế Bản vẽ thi công (TKBVTC): 90 ngày theo tiến độ thi công   hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu, cụ thể như sau:
Phần không liên quan vật tư thiết bị (VTTB): hoàn thành 45 ngày sau khi TKKT được duyệt hoặc sau khi mở thầu xây lắp và trước khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu.
Phần liên quan VTTB (thực hiện nhiều đợt): hoàn thành 45 ngày hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu, sau khi Tư vấn nhận đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau cùng của Dự án được Bên mời thầu cung cấp hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu.
Lập Hồ sơ mời thầu (HSMT)/ Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Hoàn thành và giao nộp dự toán gói thầu và HSMT/HSYC trong vòng 30 ngày, sau khi phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tư vấn chịu trách nhiệm tính chính xác số lượng, khối lượng, chất lượng HSMT/HSYC. Ngoài ra:
Trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu khác nhằm đảm bảo kế hoạch khởi công, Nhà thầu có trách nhiệm lập HSMT/HSYC đối với mội số gói thầu theo yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư (bao gồm dự thảo Tập Thương mại, Tập Kỹ thuật và Bảng dự thảo Tiên lượng mời thầu, trên cơ sở các nội dung đã trình cơ quan cấp thẩm quyền trong thời gian chờ phê duyệt). Nhà thầu phải gửi File HSMT/HSYC trong vòng 03 ngày theo yêu cầu của Chủ đầu tư, để Chủ đầu tư thực hiện thẩm tra trước một số nội dung trong hồ sơ mời thầu và tiên lượng mời thầu.
Sau khi có Quyết định phê duyệt TKKT của cấp có thẩm quyền, cùng với nội dung thẩm tra lần 1 của Chủ Đầu tư, nhà thầu phải cập nhật, hiệu chỉnh, gửi lại HSMT/HSYC (file và 01 bộ bản giấy đã cập nhật hiệu chỉnh) trong vòng 05 ngày kể tư ngày có quyết định phê duỵệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, để Chủ đầu tư tiếp tục thẩm tra lần 2. (CĐT sẽ không xem nội dung thẩm tra lần 1 theo yêu cầu nêu trên là lỗi do Tư vấn dẫn đến phải hiệu chỉnh hồ sơ khi áp dụng ĐKCT 13.1 Mức khấu trừ - Do chất lượng).
Trường hợp nhà thầu không thực hiện lập và cấp HSMT/HSYC theo yêu cầu nêu trên, để CĐT thực hiện thẩm tra trước một số nội dung trong thời gian chờ quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ dự án, thì CĐT sẽ xem đây là lỗi chậm tiến độ và áp dụng ĐKCT 13.1 Mức khấu trừ - Do chậm tiến độ).
Giám sát tác giả thi công công trình: phù hợp theo tiến độ thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc196214580]Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng
Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.
[bookmark: _Toc196214581]Báo cáo và thời gian thực hiện
Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của Bên A.
Yêu cầu các công việc cần báo cáo:
Nhà thầu tư vấn phải nộp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu 01 lần/1 tháng và kịp thời phản ánh cho Bên mời thầu những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên mời thầu, Nhà thầu tư vấn phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên mời thầu được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Nhà thầu tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền, các cơ quan kiểm toán, vv... theo yêu cầu của Bên mời thầu;
Tạo điều kiện thuận lợi để Bên mời thầu kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Bên mời thầu, thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project (Trong đó phải thể hiện tối thiểu thời gian hoàn thành các mốc công việc chính như: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất; Lập hồ sơ TKKT; Thực hiện và hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành; Giao nộp hồ sơ TKKT cho Chủ đầu tư; Hoàn thiện ý kiến thẩm tra, thẩm định của Chủ đầu tư...).
Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKKT. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).
Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu: Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung.
Có trách nhiệm bảo vệ, giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản tim mốc của trạm ..., để bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công khi có yêu cầu của chủ đầu tư;
Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;
Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;
Trách nhiệm và nghĩa vụ đối với chất lượng công trình: Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của Bên mời thầu không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do Nhà thầu khảo sát thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành, trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.
[bookmark: _Toc196214582]Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu
Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III.
[bookmark: _Toc196214583]Trách nhiệm của bên mời thầu
Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
[bookmark: _Toc196214584]Trách nhiệm của nhà thầu
Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT cho Chủ đầu tư.
Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKBVTC. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT)
Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project (Trong đó phải thể hiện tối thiểu thời gian hoàn thành các mốc công việc chính như: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa  chất; Lập hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT; Thực hiện và hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành; Giao nộp hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT cho Chủ đầu tư; Hoàn thiện ý kiến thẩm tra của Chủ đầu tư...);
Báo cáo định kỳ ngày 1 tháng/1 lần hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;
Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
Đơn vị khảo sát đo nối cao tọa độ tất cả các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối, theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 và thể hiện đầy đủ trong Hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT;
Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết của dự án, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ TN&MT. 
Thoả thuận với địa phương, với các đơn vị quản lý nhà nước... theo Quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/5/2021.
Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện:
Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của Bên mời thầu không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do Nhà thầu thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành, trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;
Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.
Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;
Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;
Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiệnhợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
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